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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NINH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố bổ sung kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc các sở; thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Dũng


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Phần I

BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	I
	Lĩnh vực đường bộ

	1
	Thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

	2
	Cấp lại giấy phép lái xe.


Phần II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BỔ SUNG) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
1. Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
a) Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”; kiểm tra tính pháp lý, tiếp nhận và viết phiếu hẹn hồ sơ.
- Chuyển phòng chuyên môn xem xét, giải quyết và trình ký kết quả thẩm định.
- Trả kết quả thẩm định cho tổ chức và lưu hồ sơ;
b) Cách thức thực hiện: tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:

+ 1 tờ trình thẩm định thiết kế.
+ Hồ sơ thiết kế.
+ Thuyết minh thiết kế.

+ Các bản vẽ thiết kế.

+ 1 báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (kèm theo phương án kỹ thuật khảo sát và quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát của chủ đầu tư).
+ 1 biên bản nghiệm thu thiết kế của chủ đầu tư.
+ 1 biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng công trình.
+ Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan.
+ 1 bản sao giấy đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng.
+ 1 bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế. 

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ; 
d) Thời hạn giải quyết:
- Đối với nhóm B là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với nhóm C là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: phòng Thẩm định và quản lý chất lượng;
g) Kết quả thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận;
h) Lệ phí: thu theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2000 về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư (Phụ lục 1);
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không;
k) Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; chủ trì thiết kế; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; giám sát thi công xây dựng và cá nhân hành nghề độc lập thực hiện các công việc thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 28 tháng 11 năm 2008.
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.
- Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe

a) Trình tự thực hiện:

- Cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái; kiểm tra tính hợp lệ, tiếp nhận và tiến hành lập các thủ tục nghiệp vụ.
- Trình lãnh đạo Sở ký duyệt.
- Đóng dấu, ép nhựa.
- Trả kết quả cho cá nhân, lưu hồ sơ; 

b) Cách thức thực hiện: tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (Phụ lục 2).
+ Bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ theo quy định.
+ Hồ sơ gốc và giấy phép lái xe (nếu còn).
+ Đơn trình báo mất có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã (nếu mất hồ sơ gốc hoặc giấy phép lái xe hoặc cả hai).
+ Quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của cơ quan có thẩm quyền (nếu bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn).
+ 4 ảnh màu 2x3cm chụp kiểu chứng minh nhân dân.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ; 
d) Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày trúng tuyển;
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền thực hiện: không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: phòng Quản lý vận tải.
- Cơ quan phối hợp: không;
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép, giấy xác nhận;
h) Lệ phí:
- Lệ phí cấp giấy phép lái xe: 30.000 đồng/lần. 

- Lệ phí sát hạch lái xe: 

+ Môtô các hạng (A1, A2, A3, A4): lý thuyết: 30.000 đồng/lần; thực hành: 40.000 đồng/lần; trên đường giao thông công cộng: 50.000 đồng/lần. 

+ Ôtô các hạng: lý thuyết: 70.000 đồng/lần; trong hình: 230.000 đồng/lần; trên đường giao thông công cộng: 50.000 đồng/lần; 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (mẫu theo Phụ lục 2);
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 28 tháng 11 năm 2008.
- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
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Phụ lục 1


BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ THẨM ĐỊNH ĐẦU TƯ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ Tài chính)


Đơn vị tính: % giá trị công trình 

		Lệ phí thẩm định

		Nhóm dự án

		Giá trị công trình (đơn vị tính bằng đồng và không bao gồm thuế (GTGT)



		

		

		<0,5

		1

		5

		15

		25

		50

		100

		200

		500

		1000

		2000



		

		

		

		

		

		Tổng mức đầu tư được phê duyệt

		

		

		



		1. Dự án đầu tư

		I-V

		

		0,0250

		0,0230

		0,0190

		0,0170

		0,0150

		0,0125

		0,0100

		0,0075

		0,0047

		0,0025



		

		

		

		

		

		

		Dự toán giá xây dựng

		

		

		

		



		2. Thiết kế kỹ thuật

		I

		0,1026

		0,0855

		0,0765

		0,0675

		0,0450

		0,0360

		0,0315

		0,0225

		0,0157

		0,0112

		0,0056



		

		II

		0,0702

		0,0585

		0,0540

		0,0450

		0,0315

		0,0252

		0,0220

		0,0157

		0,0112

		0,0081

		0,0045



		

		III, IV

		0,0666

		0,0558

		0,0513

		0,0427

		0,0301

		0,0238

		0,0211

		0,0148

		0,0108

		0,0076

		0,0040



		

		V

		0,0960

		0,0720

		0,0675

		0,0585

		0,0382

		0,0306

		0,0270

		0,0193

		0,0112

		0,0099

		0,0055



		3. Tổng dự toán

		I

		0,0900

		0,0750

		0,0650

		0,0500

		0,0340

		0,0240

		0,0225

		0,0180

		0,0115

		0,0095

		0,0050



		

		II

		0,0180

		0,0900

		0,0800

		0,0600

		0,0400

		0,0340

		0,0265

		0,0220

		0,0165

		0,0115

		0,0057



		

		III, IV

		0,0755

		0,0630

		0,0560

		0,0240

		0,0290

		0,0280

		0,0185

		0,0150

		0,0115

		0,0080

		0,0045



		

		V

		0,0720

		0,0600

		0,0530

		0,0400

		0,0275

		0,0265

		0,0175

		0,0145

		0,0110

		0,0075

		0,0040





Phụ lục 2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


____________________________________


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH


ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE


Kính gửi:



Tôi là:
Quốc tịch:



Sinh ngày:
tháng
năm



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



Nơi cư trú:



Đơn vị công tác:



Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu)



Cấp ngày
tháng
năm
Nơi cấp:



Đã có giấy phép lái xe số:
hạng



do
cấp ngày
tháng
năm



Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng



Xin gửi kèm theo:


- 1 giấy chứng nhận sức khoẻ


- 6 ảnh màu cỡ 3x4cm


- Bản photocopy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu)


- Các tài liệu khác có liên quan gồm:



Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		

		
, ngày
tháng
năm 20



NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)













Ảnh màu



3x4cm












